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Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 

ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch 

đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025; Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 

01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 

04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và 

hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, 

quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La đến năm 2030; Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện 

dọc Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Sơn La phê 

duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 

của UBND huyện Vân Hồ về việc lập Quy hoạch chung xây dựng xã Chiềng Khoa 

đến năm 2040; 
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Căn cứ Hướng dẫn số 70/HD-SXD ngày 05/5/2023 của Sở Xây dựng về việc 

thực hiện tiêu chí số 01 về quy hoạch xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng 

cao, xã nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa, xây dựng khu chức năng trên 

địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Thông báo số 1001-TB/HU ngày 06/02/2024 Thông báo Kết luận 

của Ban Thường vụ huyện ủy về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Chiềng 

Khoa đến năm 2040; Công văn số 326/SXD-QHKT ngày 19/02/2024 của Sở Xây 

dựng về việc tham gia ý kiến vào hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã 

Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ đến năm 2040. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 75/TTr-

KTHT ngày 08/3/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chung xây dựng xã 

Chiềng Khoa đến năm 2040, với các nội dung sau:  

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng xã Chiềng Khoa đến năm 2040. 

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND xã Chiềng Khoa. 

3. Mục tiêu, phạm vi ranh giới xã 

3.1. Mục tiêu 

- Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Quốc lộ 6 trên địa 

bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện Vân Hồ và các quy hoạch liên quan; 

- Cụ thể hóa khu vực phát triển dân cư, vùng sản xuất và các khu chức năng, 

các công trình công cộng dịch vụ cấp xã, hệ thống công trình đầu mối hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng khu sản xuất đảm bảo phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội 

của xã và tổ chức không gian tổng thể toàn xã, đồng thời phục vụ công tác quản lý 

và tổ chức thực hiện theo đồ án quy hoạch được duyệt. 

- Cập nhật, rà soát đánh giá phân tích kết quả thực hiện trong các quy hoạch 

có liên quan trong khu vực nhằm đề xuất các chức năng, định hướng tổ chức không 

gian phát triển, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất trên 

địa bàn xã đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các đồ án quy hoạch. 

- Nhằm mục tiêu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu 

mẫu, nông thôn mới nâng cao theo quy định trên cơ sở cụ thể hóa Chỉ thị số 04/CT-

TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Khai thác có hiệu quả mối liên hệ vùng, các tiềm năng, thế mạnh của xã 

Chiềng Khoa để xây dựng mô hình tổ chức không gian, hình thành các khu chức 

năng đáp ứng các nhu cầu phát triển và khai thác quỹ đất của xã. 

- Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo làng bản. 

Xác định quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư mới. 

- Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ. Xác định vị 

trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã. 

- Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, 

khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
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- Định hướng tổ chức các khu chức năng mang đặc trưng trên địa bàn xã. 

- Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển theo các giai đoạn 5 năm, 10 

năm và các thông số kỹ thuật chính cho từng loại đất, cụ thể: đất nông nghiệp, đất 

xây dựng và các loại đất khác. 

- Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các 

công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi xã. 

- Tạo cơ sở quản lý phát triển các dự án đầu tư, công trình phù hợp theo quy 

hoạch; tiền đề quản lý trật tự xây dựng, thu hút kêu gọi đầu tư xây dựng trên địa bàn. 

3.2. Phạm vi ranh giới xã 

Địa giới hành chính xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La có quy mô 

5.733ha, phạm vi xác định như sau:  

- Phía Đông: giáp xã Mường Men (huyện Vân Hồ) 

- Phía Bắc: giáp Tô Múa và xã Hua Păng (huyện Mộc Châu) 

- Phía Tây: giáp xã Phiêng Luông (huyện Mộc Châu) và xã Vân Hồ (huyện 

Vân Hồ). 

- Phía Nam: giáp xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ). 

4. Tính chất, chức năng của xã 

4.1. Tính chất, chức năng 

Theo quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2030 xã 

Chiềng Khoa thuộc tiểu vùng trung tâm; theo quy hoạch xây dựng vùng liên huyện 

dọc Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

xã Chiềng Khoa thuộc phân vùng trung tâm với chức năng: Phát triển kinh tế đô 

thị- du lịch- nông nghiệp gắn với khai thác tuyến cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu và 

QL 6, phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các sản phẩm đặc trưng (chè, các 

sản phẩm rau an toàn, hoa…), khai thác phát triển các dịch vụ du lịch, lưu trú đa 

dạng, bảo vệ phát triển đồi chè, đồng cỏ đặc trưng phục vụ du lịch sinh thái. 

4.2. Xác định kinh tế chủ đạo của xã 

- Nông nghiệp: Tập chung phát triển trồng chè (chè an toàn-VietGAP,  

GlobalGAP; chè ứng dụng công nghệ cao; chè hữu cơ) trồng rau, cây ăn quả, chăn 

nuôi... 

- Du lịch: phát triển du lịch nông nghiệp , du lịch sinh thái, du lich tâm linh là 

sản phẩm du lịch đặc trưng của xã hỗ trợ cho khu du lịch quốc gia Mộc Châu. 

- Thương mại, dịch vụ: Xây dựng chợ với quy mô tối thiểu 01 ha, vừa là khu 

vực buôn bán trao đổi thương mại, kho hàng hóa nông lâm sản, vừa là không gian 

sinh hoạt văn hóa với các chợ phiên của đồng bào dân tộc. 

5. Xác định yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của xã 

- Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ cho giai đoạn quy hoạch 10 năm và 

phân kỳ quy hoạch 5 năm. 

- Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo; quy mô sản xuất, sản 

phẩm chủ đạo, khả năng thị trường, định hướng giải quyết đầu ra. 

- Xác định tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

(nông nghiệp sang phi nông nghiệp) phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất. 
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- Xác định quy mô đất xây dựng cho từng loại công trình công cộng, dịch vụ 

cấp xã, thôn; quy mô và chi tiêu đất ở cho từng loại gia đình như hộ sản xuất nông 

nghiệp; hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hộ thương mại, dịch vụ trong toàn xã. 

6. Dự báo quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai, chỉ tiêu kinh tế - kỹ 

thuật chủ yếu 

6.1. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 đạt 5.958 người, năm 2040 đạt 

6.939 người. 

6.2. Dự báo quy mô lao động đến năm 2040 đạt 4.857 người. 

6.3. Dự báo quy mô đất xây dựng toàn xã đến năm 2030 tối thiểu là 

434,46ha và năm 2040 tối thiểu là 470,76ha. 

6.4. Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN01:2021/BXD; quy hoạch xây dựng vùng 

liên huyện dọc Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy hoạch khác có liên quan. 

7. Yêu cầu về nguyên tắc tổ chức phân bố khu chức năng sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nhà ở, dịch vụ và hệ 

thống công trình hạ tầng kỹ thuật 

Quy hoạch khu đất xây dựng và các khu chức năng của xã đảm bảo tuân thủ 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN01:2021/BXD. 

7.1. Quy định về khu đất xây dựng 

- Có điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, thủy văn, khí hậu...) đảm bảo, có 

các lợi thế về kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. 

- Yêu cầu về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu: không 

được xây dựng trong khu vực đất tiềm ẩn nguy cơ tai biến địa chất nguy hiểm, 

vùng thường xuyên ngập lụt, lũ ống, lũ quét. 

- Không thuộc phạm vi: khu vực được xác định để khai thác mỏ, bảo tồn 

thiên nhiên, khu khảo cổ; khu vực ô nhiễm môi trường chưa được xử lý. 

- Hạn chế tối đa sử dụng đất canh tác đặc biệt là đất canh tác nông nghiệp 

năng suất cao, phải tận dụng đất đồi, núi, gò bãi, đất có năng suất trồng trọt kém để 

xây dựng và mở rộng các điểm dân cư nông thôn. 

7.2. Quy định về các khu chức năng của xã 

7.2.1. Về khu dân cư 

a. Đất xây dựng khu dân cư phải đảm bảo: 

- Kế thừa hiện trạng phân bố dân cư và phù hợp với quy hoạch mạng lưới 

phân bố dân cư của khu vực lớn hơn có liên quan. 

- Phát triển được một lượng dân cư thích hợp theo dự báo, thuận lợi cho tổ 

chức các công trình công cộng thiết yếu. 

- Phù hợp với đất đai, địa hình, có thể dựa vào địa hình, địa vật tự nhiên như 

đường sá, ao hồ, kênh mương, đồi núi, dải đất để phân định ranh giới. 

b. Các chức năng cơ bản cho lô đất hộ gia đình gồm: 

- Công trình nhà ở chính; 

- Các công trình phụ; 
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- Sân, vườn, ao. 

c. Yêu cầu cho lô đất hộ gia đình 

- Phải đảm bảo bố trí hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên, cảnh quan chung. 

- Các công trình sản xuất, chăn nuôi trong lô đất gia đình phải có hệ thống kỹ 

thuật thu gom và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. 

7.2.2. Về khu trung tâm xã 

Khu trung tâm chính xã bố trí các công trình sau: 

- Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, công 

an, xã đội, các đoàn thể. Trụ sở cơ quan xã phải bố trí tập trung để thuận lợi cho 

giao dịch và tiết kiệm đất. 

- Các công trình công cộng cấp xã: nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà truyền 

thống, thư viện, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế 

xã, trung tâm văn hóa, sân thể thao, chợ, cửa hàng dịch vụ trung tâm, điểm phục vụ 

bưu chính viễn thông. 

7.2.3. Về khu vực chăn nuôi, sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp 

- Khu vực chăn nuôi, phục vụ sản xuất phải đảm bảo khoảng cách ATMT. 

Khoảng cách từ nhà ở tới các khu vực chăn nuôi, sản xuất, kho chứa hóa chất bảo 

vệ thực vật phải > 200 m. 

- Khu sản xuất phải bố trí gần các trục đường chính, đường liên thôn, liên xã, 

liên hệ thuận tiện với đồng ruộng và khu ở nhưng phải cuối hướng gió chủ đạo, 

cuối nguồn nước. 

- Các công trình phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, ngô, kho 

phân hóa học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, trạm xay xát, xưởng sửa chữa cơ 

khí nông cụ,... phải bố trí liên hệ thuận tiện với đường giao thông nội đồng. Khoảng 

cách từ các kho phân hóa học đến khu ở không được < 100 m. 

7.2.4.Về khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung (nếu có) 

- Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường 

có thể bố trí trong khu ở, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình. 

- Cơ sở sản xuất có tác động xấu tới môi trường phải bố trí thành các cụm, 

nằm ngoài khu ở, gần đầu mối giao thông. 

- Khoảng cách ATMT của khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp 

tập trung phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường (khoảng cách ly vệ sinh). 

7.2.5. Về cây xanh 

- Phải bố trí cây xanh công cộng tại khu trung tâm, khu văn hóa lịch sử, tôn giáo. 

- Kết hợp với quy hoạch trồng cây phòng hộ ngoài đồng ruộng, cây phòng hộ 

chống cát ven biển, cây chống xói mòn để tạo thành một hệ thống cây xanh trong xã. 

- Không trồng các loại cây có nhựa độc, có hoa quả hấp dẫn ruồi muỗi, cây 

có gai trong trạm y tế, trường học, trường mầm non, cần trồng các loại cây cao, 

bóng mát và có tác dụng làm sạch không khí. 

7.2.6. Về cao độ nền và thoát nước mặt 

a. Phòng chống thiên tai, thảm họa 

- Đối với khu vực dân cư nông thôn hiện hữu phải có biện pháp bảo vệ, 

hướng dòng lũ quét ra khỏi khu vực hoặc di dời trong trường hợp cần thiết. 
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- Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải kết hợp với quy hoạch hệ thống 

thủy lợi tiêu, thoát lũ. 

- Nếu áp dụng giải pháp tôn nền, cao độ nền phải cao hơn mực nước lũ lớn 

nhất (max) hàng năm tối thiểu là 0,3 m. 

- Đối với điểm dân cư nông thôn thuộc vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng 

thiên tai phải bố trí điểm sơ tán khẩn cấp, sử dụng các công trình công cộng làm 

nơi tránh bão, lụt. 

- Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo ưu tiên bảo vệ các nguồn 

nước tự nhiên (sông, hồ, ao) phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Hệ thống hạ 

tầng giao thông phải đảm bảo cho các hoạt động phòng cháy chữa cháy thuận lợi. 

b. Cao độ nền 

- Phải quy hoạch san đắp nền cho phần đất xây dựng công trình (nhà ở, nhà 

và công trình công cộng, nhà sản xuất, đường giao thông). Phần đất còn lại được 

giữ nguyên địa hình tự nhiên. 

- Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp; bảo vệ 

cây lâu năm, lớp đất màu. 

7.2.7. Về hệ thống thoát nước mặt 

- Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần cải tạo, gia cố bờ, chống 

sạt lở. 

- Đối với khu dân cư nằm bên sườn đồi, núi phải bố trí các mương đón 

hướng dòng chảy trên đỉnh đồi, núi xuống, không để chảy tràn qua khu dân cư. 

7.2.8. Về  giao thông 

- Phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và lâu dài, kết nối liên hoàn 

với đường huyện, đường tỉnh. Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức 

mạng lưới đường thủy phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách. 

- Phù hợp với địa hình, giảm khối lượng đào đắp và các công trình phải xây 

dựng trên tuyến. 

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của địa 

phương nhưng phải đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp và phù 

hợp phương tiện vận chuyển. 

- Hệ thống đường giao thông nông thôn phải đạt yêu cầu kỹ thuật do Bộ 

Giao thông Vận tải quy định. 

7.2.9. Về chiếu sáng công cộng: Tỷ lệ đường khu vực trung tâm xã được 

chiếu sáng ≥ 50%. 

7.2.10. Về quản lý chất thải rắn 

- CTR sinh hoạt và sản xuất phải được thu gom và xử lý tại các cơ sở xử lý 

tập trung. 

- Phải bố trí điểm tập kết, trạm trung chuyển phù hợp với điều kiện thu gom 

CTR của từng địa phương và đảm bảo bán kính phục vụ. Điểm tập kết, trạm trung 

chuyển CTR phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường. 

- Phải xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, không xả phân trực tiếp xuống 

hồ, ao, hầm cá. 
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- Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5 

m và có cây xanh che chắn. Phân, nước tiểu từ chuồng, trại chăn nuôi phải được thu 

gom và có giải pháp xử lý hợp vệ sinh. 

- Khoảng cách an toàn môi trường của điểm tập kết phải ≥ 20 m. 

7.2.11. Về nghĩa trang 

- Địa điểm quy hoạch nghĩa trang phải phù hợp với khả năng khai thác quỹ 

đất; phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; đáp 

ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài. 

- Khoảng cách an toàn môi trường của nghĩa trang quy hoạch mới phải đảm 

bảo các quy định tại Bảng 2.25 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng QCVN01:2021/BXD. 

8. Thành phần hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 

24/10/2022 của Bộ Xây dựng 

8.1. Thành phần hồ sơ bản vẽ: Số lượng gồm 10 bộ hồ sơ bản vẽ gồm: 

- Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng: Xác định vị trí, ranh giới lập quy hoạch (toàn 

bộ ranh giới hành chính của xã); thể hiện các mối quan hệ giữa xã và vùng trong 

huyện có liên quan về kinh tế - xã hội; điều kiện địa hình, địa vật, các vùng có ảnh 

hưởng lớn đến kiến trúc cảnh quan của xã; hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các vấn đề 

khác tác động đến phát triển xã. Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp. 

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng: Sử dụng đất, kiến trúc 

cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, 

nhà ở, ...); hiện trạng giao thông, cấp điện và chiếu sáng, cấp nước, cao độ nền và 

thoát nước mưa, thoát nước bẩn; thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường. 

Xác định khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển của xã. Thể 

hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. 

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn xã. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5000 

hoặc 1/10.000. 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. 

- Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường; hạ tầng phục 

vụ sản xuất. Thể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. 

8.2. Phần văn bản 

- Thuyết minh tổng hợp, thuyết minh tóm tắt; 

- Các phụ lục tính toán kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận 

cứ bổ sung cho thuyết minh, các số liệu tính toán) và các văn bản pháp lý liên quan. 

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã: Nội dung theo 

quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP và phải có các sơ đồ 

kèm theo. 

- Dự thảo Kế hoạch thực hiện quy hoạch theo quy định tại khoản 3 Điều 48 

Luật Xây dựng năm 2014. 

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định phê duyệt quy hoạch. 

8.3. Các yêu cầu về hồ sơ 

- Bản đồ trong thuyết minh in màu, thu nhỏ theo khổ giấy A3. 
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- Bản đồ dùng cho việc báo cáo thẩm định, phê duyệt in màu đúng tỷ lệ. 

- Số lượng tài liệu dùng cho báo cáo thẩm định tùy theo yêu cầu tổ chức hội 

nghị, quy trình lấy ý kiến. 

- Hồ sơ trình, duyệt lập thành 10 bộ (10 bộ hồ sơ màu, trong đó trình xin ý 

kiến, thẩm định 03 bộ và sản phẩm giao nộp 07 bộ). 

- 10 USB ghi toàn bộ file bản vẽ, thuyết minh, file PDF scan bản vẽ và toàn 

bộ file PDF scan các văn bản liên quan. 

9. Dự toán, nguồn vốn và thời gian lập quy hoạch 

9.1. Dự toán chi phí 

- Tổng dự toán lập quy hoạch: 340.320.000 đồng. 

Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng. 

(chi tiết theo phụ lục kèm theo) 

9.2. Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

9.3. Thời gian lập quy hoạch: Năm 2023-2024. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: UBND xã Chiềng Khoa chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng xã Chiềng Khoa 

đến năm 2040, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh 

tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoa và 

Thủ trưởng các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.              

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT (Hiếu, 05b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 Vũ Thanh Hải 



PHỤ LỤC: CHI PHÍ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN XÃ CHIỀNG KHOA 

          1. Các căn cứ pháp lý 

   
     

                              - Áp dụng theo Thông tư số: 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ xây dựng  

2. Bảng tổng hợp kinh phí 

      

Đơn vị tính: VND 

TT HẠNG MỤC CT KL 
MỨC CHI 

PHÍ 
CÁCH TÍNH 

GIÁ TRỊ 

TRƯỚC THUẾ 
THUẾ VAT 

GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ 

I Chi phí lập quy hoạch Q       Q=Q1+Q2 208.714.436 20.871.444 229.585.880 

1 
Chi phí lập quy hoạch chung 

nông thôn 
Q1 6.939 người 183.162.384 Q1 183.162.384 18.316.238 201.478.622 

2 Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch Q2 6.939 người 25.552.052 Q2 25.552.052 2.555.205 28.107.257 

II Chi phí khác K       K=K1+K2+…+K9 105.854.596 4.880.000 110.734.596 

1 

Chi phí mua bản đồ: Mua bản đồ 

địa hình tỷ lệ 1/5.000 dạng 

vector: 22 mảnh 

K1 22,00 mảnh 400.000 Tạm tính 400.000/mảnh 8.800.000 880.000 9.680.000 

2 

Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ 

quan, tổ chức và đại diện cộng 

đồng dân cư 

K2 2,00 % 183.162.384 
K2 = Q1*2% (tối thiểu 

5.000.000) 
5.000.000   5.000.000 

3 
Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy 

hoạch 
K3 20,00 % 25.552.052 K3 = Q2*20% 5.110.410   5.110.410 

4 
Chi phí thẩm định đồ án quy 

hoạch 
K4 12,30 % 183.162.384 K4 = Q1*KL% 22.528.973   22.528.973 

5 
Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ 

án quy hoạch 
K5 10,60 % 183.162.384 K5 = Q1*KL% 19.415.213   19.415.213 

6 Chi phí công bố đồ án quy hoạch K6 3,00 % 183.162.384 
K6 = Q1*3% (tối thiểu 

5.000.000) 
5.000.000   5.000.000 

7 
Chi phí cắm mốc giới theo quy 

hoạch ra ngoài thực địa 
K7       Tạm tính 40.000.000 4.000.000 44.000.000 

III Dự phòng  DP 0,00 %     0 0 0 

IV Tổng cộng G       G=Q+K+DP 314.569.032 25.751.444 340.320.476 

  Làm tròn               340.320.000 
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